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TỜ TRÌNH
Đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết thông qua 
Đề án quản lý, bảo vệ và phát triển rừng bền vững tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2025 – 2030; Quy định định mức, đơn giá các hoạt động lâm sinh và kinh phí triển khai các Chương trình, Đề án, Dự án và các cơ chế hỗ trợ đặc thù trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2025-2030 


	Kính gửi:
	Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam


Để triển khai Quy hoạch tỉnh Quảng Nam thời kỳ 2021-2030, định hướng đến năm 2050, Nghị định số 58/2024/NĐ-CP ngày 24/5/2024 của Chính phủ về một số chính sách đầu tư trong lâm nghiệp và định hướng phát triển lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh đã tổ chức xây dựng Đề án quản lý, bảo vệ và phát triển rừng bền vững tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2025 – 2030 (gọi tắt là Đề án);
UBND tỉnh kính trình HĐND tỉnh thông qua Đề án với các nội dung chính sau:

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH VĂN BẢN
Nhằm quản lý bền vững rừng tự nhiên hiện có, phục hồi và nâng cao chất lượng rừng; hài hòa với các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường và bảo tồn đa dạng sinh học, nâng cao tỷ lệ che phủ rừng, gia tăng giá trị kinh tế rừng và ứng phó với biến đổi khí hậu theo Nghị quyết số 15-NQ/TU ngày 14/10/2021 của Tỉnh uỷ về tăng cường công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 và triển khai có hiệu quả Quyết định số 72/QĐ-TTg ngày 17/01/2024 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Quy hoạch tỉnh Quảng Nam thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, việc xây dựng “Đề án Quản lý, bảo vệ và phát triển rừng bền vững tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2025-2030” là rất cần thiết. 

Đề án được xem là quy hoạch tổng thể để các cấp, ngành và địa phương tổ chức thực hiện đảm bảo thống nhất, toàn diện, đồng thời cũng là căn cứ để xác định nguồn kinh phí triển khai thực hiện trong năm 2025, kế hoạch trung hạn giai đoạn 2026-2030; đồng thời phù hợp với khoản 3, Điều 27, Nghị định số 58/2024/NĐ-CP ngày 24/5/2024 của Chính phủ về chính sách đầu tư trong lĩnh vực lâm nghiệp: “Hội đồng nhân dân cấp tỉnh căn cứ mức đầu tư, hỗ trợ đầu tư, mức khoán bảo vệ rừng quy định tại các Điều 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 19, 21, 22 và 23 quyết định mức đầu tư, hỗ trợ đầu tư cụ thể phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của địa phương.” 
II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG ĐỀ ÁN
1. Mục đích
Bảo vệ tốt diện tích rừng tự nhiên hiện có; bảo tồn tài nguyên thiên nhiên và đa dạng sinh học; chất lượng rừng được cải thiện đáp ứng chức năng từng loại rừng, nhất là chức năng phòng hộ đầu nguồn các hệ thống sông suối miền núi và phòng hộ vùng cát ven biển; năng suất rừng trồng sản xuất được cao, góp phần quản lý, bảo vệ, phát triển và sử dụng rừng bền vững, góp phần giảm thiểu tác động của thiên tai, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, nâng cao thu nhập cho người dân và ổn định an ninh trật tự trên địa bàn.
2. Quan điểm xây dựng Đề án đến năm 2030
a) Phấn đấu nâng độ che phủ rừng đến năm 2030 đạt 61% và duy trì ổn định trong những năm tiếp theo theo Quyết định số 72/QĐ-TTg ngày 17/01/2024 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt quy hoạch tỉnh Quảng Nam thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

b) Nâng cao hiệu quả công tác bảo tồn thiên nhiên, đa dạng sinh học trong các hệ sinh thái rừng và xây dựng đề án tổng thể bảo tồn đa dạng sinh học trên địa bàn tỉnh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. 

c) Phấn đấu thực hiện khoanh nuôi phục hồi rừng khoảng 19.790 ha; trồng cây phân tán đạt 50 triệu cây/06năm. Trồng rừng tập trung bình quân mỗi năm trồng 23.500 ha, trong đó trồng rừng phòng hộ, đặc dụng bình quân trồng 738 ha/năm.

d) Giá trị thu nhập từ rừng trồng là rừng sản xuất tăng bình quân khoảng 2 lần/đơn vị diện tích so với năm 2020 (bình quân từ 200 m3/ha/chu kỳ 10 năm); diện tích rừng gỗ lớn chiếm trên 30% diện tích rừng sản xuất (45.000 ha); trong đó, rừng bền vững theo tiêu chuẩn, tiêu chí của quản trị rừng quốc tế (FSC) đạt trên 30.000 ha.

e) Tỷ lệ giống cung cấp cho trồng rừng được kiểm soát nguồn gốc giống đạt 95%.

f) Thực hiện giao rừng, cắm mốc ranh giới rừng với diện tích rừng tự nhiên chưa giao, chưa cho thuê do UBND cấp xã quản lý là 122.187,36ha.

g) Đa dạng hóa các loại hình dịch vụ, huy động nguồn lực từ dịch vụ hệ sinh thái rừng, trong đó: Dịch vụ môi trường rừng (PFES) và kinh doanh du lịch sinh thái; nguồn thu từ hoạt động kinh doanh tín chỉ các-bon rừng và huy động các nguồn xã hội hóa khác để đầu tư cho công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng; hạn chế thấp nhất nguồn lực đầu tư từ ngân sách nhà nước.

h) Duy trì ổn định hệ thống tổ chức quản lý bảo vệ rừng, đặc biệt là các tổ chức quản lý các hệ thống rừng đặc dụng, phòng hộ. Đảm bảo tất cả các chủ rừng thực hiện hiệu quả phương án quản lý rừng bền vững.

III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG ĐỀ ÁN
Thực hiện Kế hoạch số 5894/KH-UBND ngày 07/8/2024 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện một số chính sách đầu tư trong lâm nghiệp theo Nghị định số 58/2024/NĐ-CP ngày 24/5/2024 của Chính phủ. Trong đó, có nhiệm vụ giao Sở Nông nghiệp và PTNT tham mưu “UBND tỉnh trình HĐND tỉnh phê duyệt Dự án bảo vệ và phát triển rừng bền vững giai đoạn đến năm 2030 theo Nghị định số 58/2024/NĐ-CP ngày 24/5/2024 của Chính phủ; đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế các Nghị quyết hiện hành để UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành, bảo đảm phù hợp với quy định tại Nghị định số 58/2024/NĐ-CP ngày 24/5/2024 của Chính phủ và điều kiện kinh tế - xã hội của địa phương” trong quý IV/2024. 

Sở Nông nghiệp và PTNT có Công văn số 2425/SNN&PTNT-CCKL ngày 19/8/2024 và Công văn số 2619/SNN&PTNT ngày 30/8/2024 gửi các địa phương, đơn vị về việc rà soát, đăng ký khối lượng, mức đầu tư, hỗ trợ đầu tư để xây dựng Dự án bảo vệ và phát triển rừng bền vững giai đoạn đến năm 2030. 

Trên cơ sở khối lượng đăng ký của địa phương, đơn vị, số liệu tại Báo cáo số 172/BC-UBND ngày 20/8/2024 của UBND tỉnh gửi Bộ Nông nghiệp và PTNT báo cáo kết quả giai đoạn 2021-2024, Kế hoạch 2025 thực hiện Chương trình 809 và Tiểu dự án 1, Dự án 3 Chương trình 1719; đề xuất Chương trình giai đoạn 2026-2030; Sở Nông nghiệp và PTNT đã tham mưu UBND tỉnh xây dựng “Đề án quản lý, bảo vệ và phát triển rừng bền vững tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2025 – 2030”. Đề án đã được cơ quan chủ trì soạn thảo hoàn chỉnh trên cơ sở tiếp thu ý kiến góp ý của các ngành, địa phương liên quan; ý kiến của lãnh đạo UBND tỉnh tại cuộc họp ngày …../…./2004 và trình UBND tỉnh đảm bảo đầy đủ hồ sơ thủ tục theo đúng quy định.

IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA ĐỀ ÁN
1. Bố cục
Bố cục Đề án gồm 06 phần, cụ thể:
- Phần I: Mở đầu Đề án.
- Phần II: Thực trạng quản lý, bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2021-2024.
- Phần III: Mục tiêu, kế hoạch, giải pháp và kinh phí quản lý, bảo vệ và phát triển rừng bền vững giai đoạn 2025-2030.
- Phần IV: Đề xuất HĐND tỉnh 

- Phần V: Tổ chức thực hiện Đề án
- Phần VI: Kết luận và kiến nghị
2. Nội dung cơ bản của Đề án

2.1. Đề xuất HĐND thông qua “Đề án quản lý, bảo vệ và phát triển rừng bền vững tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2025 – 2030” 
(đính kèm Đề án quản lý, bảo vệ và phát triển rừng bền vững tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2025 – 2030”)

2.2. Đề xuất ban hành Quy định định mức, đơn giá các hoạt động lâm sinh và kinh phí triển khai các Chương trình, Đề án, Dự án và các cơ chế hỗ trợ đặc thù trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2025-2030, cụ thể:
a) Phạm vi điều chỉnh

Áp dụng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn toàn tỉnh.

b) Đối tượng áp dụng

Cơ quan nhà nước, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư có liên quan đến hoạt động quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh. 

c) Quy định định mức, đơn giá các hoạt động lâm sinh, cụ thể:
- Trồng rừng đặc dụng (Điều 7, Nghị định số 58/2024/NĐ-CP), trồng rừng phòng hộ (Điều 11, Nghị định số 58/2024/NĐ-CP) tại khu vực đồng bằng, miền núi (trừ rừng ngập mặn): đơn giá hỗ trợ đủ để trồng và chăm sóc 1ha (01 năm trồng, 5 năm chăm sóc) là 236,214 triệu đồng/ha. 

- Trồng rừng đặc dụng (Điều 7, Nghị định số 58/2024/NĐ-CP), trồng rừng phòng hộ (Điều 11, Nghị định số 58/2024/NĐ-CP) tại khu vực rừng ngập mặn: đơn giá hỗ trợ đủ để trồng và chăm sóc 1ha (01 năm trồng, 5 năm chăm sóc) là 251,548 triệu đồng/ha. 

- Chi phí khảo sát, thiết kế và chi phí quản lý, kiểm tra nghiệm thu (đối với trồng rừng sản xuất) (Điều 14, Nghị định số 58/2024/NĐ-CP):
+ Chi phí khảo sát, thiết kế (7,03 công/ha, áp dụng theo Thông tư số 21/2023/TT-BNNPTNT ngày 15/12/2023 của Bộ Nông nghiệp và BTNT) là 2,998 triệu đồng/ha;

+ Chi phí quản lý, kiểm tra nghiệm thu là 3% trên tổng kinh phí trồng rừng sản xuất (15 triệu đồng/ha), tương ứng là 0,45 triệu đồng/ha.

- Trồng cây phân tán (Điều 23, Nghị định số 58/2024/NĐ-CP): Hỗ trợ 15,00 triệu đồng/ha trồng cây phân tán (quy đổi 1.000 cây/ha) trong đó: 93% kinh phí hỗ trợ để mua cây giống, phân bón và chi phí một phần nhân công trồng, chăm sóc; 7% kinh phí hỗ trợ chi cho tổ chức các hoạt động quản lý, kiểm tra, giám sát thực hiện trồng cây phân tán.

- Phân giai đoạn thực hiện đối với chi phí thực hiện Khoanh nuôi xúc tiến tái sinh tự nhiên có trồng bổ sung đối với rừng sản xuất (Điều 13, Nghị định số 58/2024/NĐ-CP) 8,000 triệu đồng/ha: 2,000 triệu đồng/ha/năm trong 3 năm đầu và 0,666 triệu đồng/ha/năm cho 3 năm tiếp theo.

- Chi phí lập hồ sơ thiết kế, dự toán khoanh nuôi xúc tiến tái sinh tự nhiên có trồng bổ sung đối với rừng đặc dụng (Điều 6, Nghị định số 58/2024/NĐ-CP), rừng phòng hộ (Điều 10, Nghị định số 58/2024/NĐ-CP), rừng sản xuất (Điều 13, Nghị định số 58/2024/NĐ-CP) là 2,998 triệu đồng/ha.
- Các nội dung hỗ trợ đặc thù trên địa bàn tỉnh Quảng Nam:

+ Hỗ trợ trồng rừng gỗ lớn cây bản địa trên đất phòng hộ, đặc dụng thuộc Dự án trồng rừng gỗ lớn cây bản địa kết hợp trợ cấp gạo trên địa bàn tỉnh giai đoạn đến năm 2030 (1 năm trồng và 03 năm chăm sóc, cộng chi phí khảo sát, thiết kế; chi phí quản lý, kiểm tra nghiệm thu), mức hỗ trợ: 60,00 triệu đồng/ha.

+ Hỗ trợ trồng rừng sản xuất cây Quế Trà My thuộc Dự án hỗ trợ phát triển cây Quế Trà My trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2026-2030 (1 năm trồng và 03 năm chăm sóc, cộng chi phí khảo sát, thiết kế; chi phí quản lý, kiểm tra nghiệm thu), mức hỗ trợ: 60,00 triệu đồng/ha.
d) Kinh phí để triển khai các Chương trình, Đề án, Dự án và các cơ chế hỗ trợ đặc thù trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2025-2030 (chưa bố trí được nguồn)
d.1) Tổng kinh phí thực hiện giai đoạn 2025-2030: 479.061 triệu đồng (vốn sự nghiệp: 69.276,54 triệu đồng; vốn đầu tư: 409.784,70 triệu đồng), gồm:

- Vốn sự nghiệp: 69.276,54 triệu đồng, gồm:

+ Bảo vệ rừng nằm ngoài quy hoạch lâm nghiệp: 4.677 triệu đồng  

+ Xác định ranh giới và cắm mốc ranh giới rừng: 19.333 triệu đồng  

+ Triển khai Kỹ thuật tạo băng xanh cản lửa phục vụ phòng chống cháy rừng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam từ đề tài khoa học công nghệ cấp tỉnh hoàn thành năm 2026: 1.000 triệu đồng  

+ Chuyển đổi số: 4.500 triệu đồng  

+ Dự án trồng rừng gỗ lớn cây bản địa kết hợp trợ cấp gạo trên địa bàn tỉnh giai đoạn đến năm 2030 (kinh phí hỗ trợ gạo): 38.482,56 triệu đồng. 

+ Dự án Phát triển các loại cây vùng cát ven biển tỉnh Quảng Nam thích ứng với biến đổi khí hậu giai đoạn 2025-2030: 1.284,45 triệu đồng.

- Vốn đầu tư:  409.784,70 triệu đồng, gồm:

+ Dự án trồng rừng gỗ lớn cây bản địa kết hợp trợ cấp gạo trên địa bàn tỉnh giai đoạn đến năm 2030 (kinh phí trồng rừng): 245.969 triệu đồng.

+ Dự án hỗ trợ phát triển cây Quế Trà My trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2026-2030: 141.000 triệu đồng.

+ Dự án nâng cao năng lực lực lượng Kiểm lâm Quảng Nam trong công tác bảo vệ rừng và PCCCR 2025-2030: 18.335 triệu đồng.

+ Dự án Hỗ trợ đầu tư đường ô tô lâm nghiệp tỉnh Quảng Nam chuyển tiếp giai đoạn 2021-2025 sang giai đoạn 2026-2030: 4.481 triệu đồng.

d.2) Tổng kinh phí thực hiện năm 2025: 31.875,28 triệu đồng (vốn sự nghiệp: 4.225,28 triệu đồng; vốn đầu tư:  27.650,00 triệu đồng), gồm:

- Vốn sự nghiệp: 4.225,28 triệu đồng, gồm:
+ Bảo vệ rừng nằm ngoài quy hoạch lâm nghiệp: 717,40 triệu đồng  

+ Dự án trồng rừng gỗ lớn cây bản địa kết hợp trợ cấp gạo trên địa bàn tỉnh giai đoạn đến năm 2030 (hạng mục hỗ trợ gạo): 2.509,20 triệu đồng. 

+ Dự án Phát triển các loại cây vùng cát ven biển tỉnh Quảng Nam thích ứng với biến đổi khí hậu giai đoạn 2025-2030: 998,68 triệu đồng.

- Vốn đầu tư:  27.650,00 triệu đồng, gồm:

+ Dự án trồng rừng gỗ lớn cây bản địa kết hợp trợ cấp gạo trên địa bàn tỉnh giai đoạn đến năm 2030: 27.650,00 triệu đồng.  

d.3) Tổng kinh phí thực hiện giai đoạn 2026-2030: 447.185,96 triệu đồng (vốn sự nghiệp:  65.051,26 triệu đồng; vốn đầu tư:  382.134,70 triệu đồng), gồm: 

- Vốn sự nghiệp:  65.051,26 triệu đồng, gồm:

+ Bảo vệ rừng nằm ngoài quy hoạch lâm nghiệp: 3.959,13 triệu đồng  

+ Dự án trồng rừng gỗ lớn cây bản địa kết hợp trợ cấp gạo trên địa bàn tỉnh giai đoạn đến năm 2030 (hạng mục hỗ trợ gạo): 35.973,36 triệu đồng. 

+ Xác định ranh giới và cắm mốc ranh giới rừng: 19.333 triệu đồng  

+ Triển khai Kỹ thuật tạo băng xanh cản lửa phục vụ phòng chống cháy rừng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam từ đề tài khoa học công nghệ cấp tỉnh hoàn thành năm 2026: 1.000 triệu đồng.  

+ Dự án Phát triển các loại cây vùng cát ven biển tỉnh Quảng Nam thích ứng với biến đổi khí hậu giai đoạn 2025-2030: 285,77triệu đồng.

+ Chuyển đổi số: 4.500 triệu đồng.  

- Vốn đầu tư:  382.134,70 triệu đồng, gồm:

+ Dự án trồng rừng gỗ lớn cây bản địa kết hợp trợ cấp gạo trên địa bàn tỉnh giai đoạn đến năm 2030: 218.319,00 triệu đồng.

+ Dự án hỗ trợ phát triển cây Quế Trà My trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2026-2030: 141.000 triệu đồng.

+ Dự án nâng cao năng lực lực lượng Kiểm lâm Quảng Nam trong công tác bảo vệ rừng và PCCCR 2025-2030: 18.335 triệu đồng.

+ Dự án Hỗ trợ đầu tư đường ô tô lâm nghiệp tỉnh Quảng Nam chuyển tiếp giai đoạn 2021-2025 sang giai đoạn 2026-2030: 4.481 triệu đồng.

(đính kèm biểu khái toán vốn giai đoạn 2025-2030)
UBND tỉnh kính đề nghị HĐND tỉnh xem xét và ban hành Nghị quyết thông qua Đề án quản lý, bảo vệ và phát triển rừng bền vững tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2025 – 2030 để thực hiện./.

*. Hồ sơ kèm theo:

- Đề án quản lý, bảo vệ và phát triển rừng bền vững tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2025 – 2030;
- Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh thông qua  Đề án quản lý, bảo vệ và phát triển rừng bền vững tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2025 – 2030; Quy định định mức, đơn giá các hoạt động lâm sinh và kinh phí triển khai các Chương trình, Đề án, Dự án và các cơ chế hỗ trợ đặc thù trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2025-2030;

- Công văn số .... của Sở Nông nghiệp và PTNT và các văn bản liên quan.
	Nơi nhận:

- Như trên;

- TT TU, HĐND tỉnh;

- CT, các PCT UBND tỉnh;

- Các Ban của HĐND tỉnh;

- Đại biểu HĐND tỉnh;

- Các Sở, Ban, ngành liên quan;

- UBND các huyện, thành phố;

- Chi cục Kiểm lâm;

- CPVP;

- Lưu: VT, TH, KTTH, NC, KTN.
	TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH




 

KHÁI TOÁN VỐN ĐẦU TƯ THEO NGUỒN VỐN GIAI ĐOẠN 2025-2030
 (Kèm theo Tờ trình số       /TTr-UBND ngày      /    /2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam)
	TT
	Hạng mục
	Giai đoạn 2025-2030
	Năm 2025
	Giai đoạn 2026-2030

	
	
	Tổng
	Nguồn đầu tư
	Nguồn sự nghiệp
	Tổng
	Nguồn đầu tư
	Nguồn sự nghiệp
	Tổng
	Nguồn đầu tư
	Nguồn sự nghiệp

	
	Tổng cộng
	479.061
	411.069
	67.992
	31.875,28
	28.648,68
	3.226,60
	447.185,96
	382.420,47
	64.765,49

	I
	 Quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng 
	43.345
	18.335
	25.010
	717,40
	-
	717,40
	42.627,13
	18.335,00
	24.292,13

	1
	 Bảo vệ rừng nằm ngoài quy hoạch lâm nghiệp  
	4.677
	-
	4.677
	717,40
	-
	717,40
	3.959,13
	-
	3.959,13

	2
	 Cắm mốc ranh giới rừng 
	19.333
	-
	19.333
	
	
	
	19.333
	
	19.333

	3
	 Dự án nâng cao năng lực lực lượng Kiểm lâm Quảng Nam trong công tác bảo vệ rừng và PCCCR 2025-2030 
	18.335
	18.335
	-
	
	
	
	18.335
	18.335
	

	4
	 Triển khai Kỹ thuật tạo băng xanh cản lửa phục vụ phòng chống cháy rừng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam từ đề tài khoa học công nghệ cấp tỉnh 
	1.000
	-
	1.000
	
	
	
	1.000
	
	1.000

	II
	Phát triển rừng và nâng cao năng suất, chất lượng rừng 
	426.736
	388.253
	38.483
	31.157,88
	28.648,68
	2.509,20
	395.578,13
	359.604,77
	35.973,36

	1
	Đề án Phát triển các loại cây vùng cát ven biển tỉnh Quảng Nam thích ứng với biến đổi khí hậu giai đoạn 2025-2030.
	1.284,45
	1.284,45
	-
	998,68
	998,68
	
	285,77
	285,77
	

	2
	Đề án trồng rừng gỗ lớn cây bản địa kết hợp trợ cấp gạo trên địa bàn tỉnh giai đoạn đến năm 2030
	284.451,56
	245.969
	38.482,56
	30.159,20
	27.650,00
	2.509,20
	254.292,36
	218.319
	35.973,36

	3
	Đề án hỗ trợ phát triển cây Quế Trà My trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2026-2030
	141.000
	141.000
	-
	
	
	
	141.000
	141.000
	

	III
	Phát triển cơ sở hạ tầng lâm nghiệp
	4.481
	4.481
	-
	-
	-
	-
	4.481
	4.481
	-

	1
	Dự án Hỗ trợ đầu tư đường ô tô lâm nghiệp tỉnh Quảng Nam chuyển tiếp giai đoạn 2021-2025 sang giai đoạn 2026-2030 
	4.481
	4.481
	-
	
	
	
	4.480,70
	4.480,70
	

	IV
	Tăng cường năng lực quản lý, theo dõi, giám sát ngành lâm nghiệp
	4.500
	-
	4.500
	-
	-
	-
	4.500
	-
	4.500

	1
	Chuyển đổi số
	4.500
	-
	4.500
	-
	-
	-
	4.500
	-
	4.500

	 -
	Ứng dụng hệ thống iTwood quản lý chuỗi cung và truy xuất nguồn gốc thông qua việc thiết lập cấp mã số vùng trồng rừng nguyên liệu có chứng chỉ FSC trên địa bàn tỉnh
	4.500
	-
	4.500
	
	
	
	4.500
	
	4.500


